
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú
1 Nguyễn Thị Duyên 6/4 02/09/2005 Nữ 21 AHT 0905860253
2 Nguyễn Dương Hải 6/4 21/07/2005 Nam 12 AHT 0932569792
3 Lê Hoàng Hải 6/4 06/04/2005 Nam 66 AHT 0935458979
4 Lê Nguyễn Hoàng 6/4 11/05/2005 Nam 140CC Blouhouse NHĐ 0905594974
5 Trần Thanh Hoàng 6/4 13/12/2005 Nam 15 AHT 0935398952
6 Nguyễn Trọng Hưng 6/4 02/01/2005 Nam 66 AHT 0935754778
7 Lâm Quỳnh Hương 6/4 17/06/2005 Nữ 2 AHT 0905551730 KT nhẹ
8 Nguyễn Hoàng Huy 6/4 15/07/2005 Nam 24 AHT 01214544374
9 Lý Thị Ngọc Huyền 6/4 20/01/2005 Nữ 12 AHT 0913424303

10 Nguyễn Khải 6/4 22/06/2005 Nam 66 AHT 01266972201
11 Đặng Nguyên Khang 6/4 31/03/2005 Nam 34 AHT 01208110686
12 Đặng Đăng Khoa 6/4 11/09/2005 Nam 59 AHT 0907491112
13 Trần Thị Hoài Mẫn 6/4 06/09/2005 Nữ 12 AHT 0914129350
14 Thái Thị Bảo Mạnh 6/4 28/11/2004 Nữ 66 AHT 0906561270 C. T Binh
15 Đặng Văn Minh 6/4 14/09/2005 Nam 46 AHT 0935508528
16 Trần Thị Tố Nga 6/4 22/08/2005 Nữ 14 AHT 01289487450
17 Huỳnh Thị Yến Nhi 6/4 14/02/2005 Nữ 27 Khuê Mỹ 0905475621
18 Trần Thị Kim Oanh 6/4 17/11/2005 Nữ 12 AHT 0932461732
19 Lê Phan Hồng Oanh 6/4 20/11/2005 Nữ 55 AHT 01203478861
20 Trần Thị Kim Oanh 6/4 07/08/2005 Nữ 22 AHT 01216684045
21 Hoàng Quang Thành Phú 6/4 24/03/2005 Nam 9 AHT 0932579766
22 Đặng Văn Qúy 6/4 01/06/2005 Nam 67 AHT 0932485510
23 Trần Nguyễn Khánh Quỳnh 6/4 12/10/2005 Nữ 14 AHT 0905267086
24 Hà Nguyễn Tấn 6/4 14/09/2004 Nam 7 AHT 09035313915
25 Nguyễn Quốc Thắng 6/4 25/01/2005 Nam 2 AHT 01678865792
26 Nguyễn Thị Phương Thảo 6/4 31/03/2005 Nữ 12 AHT 0934981178
27 Huỳnh Thanh Thảo 6/4 18/02/2005 Nữ 31 AHT 0905751703
28 Huỳnh Hồ Thảo Trang 6/4 07/08/2005 Nữ 43 AHT
29 Đặng Ngọc Băng Trinh 6/4 10/10/2005 Nữ 44 AHT 01219407912
30 Phạm Thị Khánh Uyên 6/4 03/09/2005 Nữ 28 AHT 0905641902
31 Mai Khánh Vi 6/4 05/10/2005 Nữ 5 AHT 0934892197
32 Lê Đức Việt 6/4 18/01/2005 Nam 47 AHT 0935001211
33 Nguyễn Thị Yến Nhi 6/4 23/07/2005 Nữ 17 AHT 0905046972
34 Ngô Nhã Bình 6/4 05/05/2005 Nữ 26 AHT 0905666181
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